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Chuyªn ®Ò lý thuyÕt v« c¬
D¹ng IV:Sù ®iÖn ly - Axit - Baz¬ - Muèi

Câu 1. Kết quả phân tích một dung dịch cho biết, dung dịch có chứa ion: Fe3+ ; Ag+; K+ ; Cl; H+, ngoài ra
không còn ion nào khác. Kết quả ghi thừa ion nào.

A. Ag+ B. Cl C. Fe3+ D. Ag+ hoặc Cl

Câu 2. Theo định nghĩa axit – bazơ của Bronstet, các chất và ion thuộc dãy nào dưới đây là các chất lưỡng
tính.

A. 2
3CO  , 3CH COO B. Zn(OH)2, 4Al(OH) , 4Al(OH) , +

4NH

C. Zn(OH)2, Al(OH)3, 3HCO , H2O D. +
4NH , 3HCO , 3CH COO

Câu 3. Cho các dung dịch X, Y, Z, T chứa các tập ion sau.
X = { Cl, NH4

+, Na+, SO4
2} Y = { Ba2+, Ca2+, Cl, OH}

Z = { Mg2+, K+, Na+, NO3
} T = { K+, NH4

+, HCO3
, CO3

2 }
Nếu trộn lẫn 2 dung dịch, đun nóng nhẹ, trường hợp nào thu được khí và kết tủa.

A. Trộn X và Y B. Trộn Yvà Z C. Trộn X và Z D. Trộn Z và T

Câu 4. Phương trình ion thu gọn: CO3
2 + 2H+ H2O + CO2 có phương trình phân tử là.

A. CaCO3 + 2HCl CaCl2 +  H2O  +  CO2

B. 2CH3COOH + Na2CO3 CH3COONa + H2O + CO2

C. (NH4)2CO3 + 2HCl 2NH4Cl + H2O + CO2

D. 2NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2
Câu 5. Kết luận nào sau đây sai

A. Dung dịch CH3COONa có pH > 7 B. Dung dịch KHCO3 có pH < 7
C. Dung dịch NaHSO4 có pH < 7 D. Dung dịch NaNO3 có pH = 7

Câu 6. Dung dịch nào sau đây không tồn tại
A. Dung dịch: Mg2+, SO4

2−, Cl−, Al3+ B. Dung dịch Fe2+, SO4
2−, Cl−, Cu2+

C. Dung dịch: Ba2+, Na+, OH−, NO3
− D. Dung dịch Na+, Al3+, NO3

−, OH−

Câu 7. Cho các dung dịch: NaCl, NaOH, CH3COONa, CH3COOH, C2H5OH, glucozơ, anđehit axetic và
phenyl amoni clorua. Số dung dịch dẫn được điện là

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 8. Cho các dung dịch sau: NH4HCO3 (1), Na2CO3 (2), (NH4)2CO3 (3) có cùng nồng độ mol. Giá trị pH
tăng dần từ trái qua phải là

A. 1 < 2 < 3 B. 1 < 3 < 2 C. 3 < 1 < 2 D. 3 < 2 < 1
Câu 9. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch

A. FeCl3 và Na2S B. NaNO3 và FeS
C. H3PO4 và AgNO3 D. Ba(OH)2 và NaHSO4

Câu 10. Muối trung hòa là muối
A. có pH = 7
B. sinh ra bởi axit mạnh và bazơ mạnh
C. không còn có hiđro trong phân tử
D. không còn khả năng cho proton trong dung môi nước

Câu 11. X là một oxit của nitơ, X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch có pH > 7. X là
oxit nào trong các oxit sau

A. N2O B. NO C. NO2 D. N2O5

Câu 12. Cho 3 dung dịch sau có cùng nồng độ mol: NaHCO3, NaOH, Na2CO3, pH của dung dịch tăng theo
thứ tự

A. NaOH < NaHCO3 < Na2CO3 B. NaOH < Na2CO3 < NaHCO3

C. NaHCO3 < Na2CO3 < NaOH D. Na2CO3 < NaOH < NaHCO3

Câu 13. Trường hợp nào sau đây so sánh sai pH
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A. HCl 0,01M > HCl 0,1M B. NaOH 0,03M > Ba(OH)2 0,05M
C. HCl 0,1M > H2SO4 0,1M D. NaOH 0,003M < NH3 0,003M

Câu 14. Dung dịch nào sau đây có pH < 7
A. NH4HCO3 B. K2CO3 C. KHCO3 D. (NH4)2CO3

Câu 15. Kết quả phân tích một dung dịch thấy có các ion: H+, Fe3+, Cu2+, Cl− và có ghi thiếu một ion. Cho
biết ion bị ghi thiếu có thể là ion nào

A. Br− B. I− C. Ag+ D. HCO3
−

Câu 16. Cho các cặp dung dịch sau:
1. BaCl2 và Na2CO3 2. NaOH và AlCl3 3. BaCl2 và NaHSO4

4. AlCl3 và K2CO3 5. Pb(NO3)2 và H2S
Khi trộn các dung dịch trong từng cặp với nhau, những cặp xảy ra phản ứng là

A. 1, 2, 3, 4, 5 B. 2, 4, 5 C. 1, 4, 5 D. 1, 2, 3
Câu 17. Cho các chất hoặc ion: NH4

+, CO3
2−, HCO3

−, H2O, Na+, Al(H2O)3+. Xét tính chất axit – bazơ.
Nhóm nào sau đây thống kê thiếu hoặc sai

A. Axit là NH4
+; Al(H2O)3+ B. Bazơ CO3

2−

C. Trung tính: Na+ D. Lưỡng tính: H2O
Câu 18. So sánh nào dưới đây đúng khi xét độ điện li của các dung dịch

A. HCl 0,1M (dung môi H2O) > HCl 0,1M (dung môi C6H6)
B. HCl 0,01M < HCl 0,012M
C. CH3COOH 1M > CH3COOH 0,1 M
D. H2S 0,1M (25oC) < H2S 0,1M (15oC)

Câu 19. Phương trình ion rút gọn: CO3
2− + 2H+  CO2 + H2O là của phương trình

A. CaCO3 + 2HCl  ..... B. Na2CO3 + HCl  .....
C. Na2CO3 + CH3-COOH  ..... D. NaHCO3 + H2SO4  ......

Câu 20. Khi thêm dung dịch NaOH 0,5M vào dung dịch X thì pH của dung dịch X bị giảm. X là dung dịch
nào trong số các dung dịch sau đây

A. Dung dịch NaCl B. Dung dịch natri cacbonat 0,75M
C. Dung dịch HCl 0,5M D. Dung dịch kali hiđroxit 0,6M

Câu 21. Cho các dung dịch sau: dung dịch (1) chứa NH3, NH4
+, Ca2+, Cl− và OH−; dung dịch (2) chứa K+,

Fe2+, Cl− và SO4
2−; dung dịch (3) chứa K+; Ba2+; Cl− và SO4

2−. Dung dịch nào trong số các dung dịch trên có
thể tồn tại được

A. Dung dịch (1), (2) B. Dung dịch (2)
C. Dung dịch (3) D. Cả 3 dung dịch

Câu 22. Kết quả phân tích một dung dịch cho biết dung dịch có chứa ion: Fe2+; Ag+; K+; Cl−; NO3
−; ngoài ra

không còn ion nào khác. Trong kết quả này có một ion ghi thừa. Đó là ion
A. Ag+ B. Cl− C. Fe2+ D. Ag+ hoặc Cl−

Câu 23. Cho các dung dịch: K2CO3, C6H5ONa, CH3NH3Cl, KHSO4, Na[Al(OH)4] hay NaAlO2, Al(NO3)3,
NaHCO3, NH4NO3, C2H5ONa, CH3NH2, Lysin, Valin. Số dung dịch có pH > 7 là.

A. 8 B. 9 C. 7 D. 10
Câu 24. Cho các phát biểu sau:

(1) Trong 3 dung dịch có cùng pH là HCOOH, HCl và H2SO4 thì dung dịch có nồng độ mol lớn nhất là
HCOOH

(2) Phản ứng trao đổi ion không kèm theo sự thay đổi số oxi hóa của nguyên tố
(3) Có thể phân biệt trực tiếp 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là BaCO3

(4) Axit, bazơ, muối là các chất điện ly
(5) Dung dịch CH3COONa và dung dịch C6H5ONa (natri phenolat) đều là các dung dịch có     pH > 7
(6) Theo thuyết điện ly, SO3 và C6H6 (benzen) là những chất điện ly yếu

Số phát biểu đúng là.
A. 5 B. 3 C. 2 D. 4

Câu 25. Có các dung dịch riêng biệt: H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH,
HOOC-CH2CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa, ClH3N-CH2-COOH,
C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua). Số lượng các dung dịch có pH < 7 là.

A. 2 B. 5 C. 4 D. 3


